
1 4 8 2025 Trần Văn Quân
Công ty cổ phần Chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
585 Heo 50 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng

2 4 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
587 Bò bê 5 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 64C-05275 Mộ Đức Phú Thọ

3 4 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
491 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

4 4 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
492 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

5 4 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
493 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

6 4 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
494 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

7 4 8 2025 Lê văn Long Chợ đầu mối Ninh Bình 927 Heo 178 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-38H- 05505
Đình Cương- Quảng 

Ngãi
Bình An - Ninh Bình

8 04 8 2025 Lê Huỳnh Văn Tiến Quỳnh 1065 Heo 174 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76C05112 xã Nghĩa Giang Hoàng Long, Hưng yên 

9 04 8 2025 Lê Văn Tân Văn Tiến Quỳnh 1066 Heo 168 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76C13982 xã Nghĩa Giang Hoàng Long, Hưng yên 

10 05 8 2025 Võ Tấn Đạt HKD Hoàng Đăng 2320 Mỡ Đv 12500 kg SPĐV Bò Trên cạn NL Thức ăn CN ô tô - 76C04129 xã Vệ Giang Tuy Phước Tây, Gia Lai 

11 05 8 2025 Trần Tuấn Vĩ CST gom Nguyễn Thị Huệ 1067 Heo 255 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 47C23137 xã Sơn Mai Xuân Lộc, Đồng Nai 

12 05 8 2025 Trần Tuấn Vĩ CST gom Nguyễn Thị Huệ 1068 Heo 240 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 37H03339 xã Sơn Mai Xuân Lộc, Đồng Nai 

Loại động vật 

hoặc sản 

phẩm động 

vật

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-CNTY Quảng Ngãi, ngày         tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
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13 05 8 2025 Trần Tuấn Vĩ CST gom Nguyễn Thị Huệ 1069 Heo 128 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 95C06353 xã Sơn Mai Xuân Lộc, Đồng Nai 

14 5 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
495 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

15 5 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
496 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77c-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

16 5 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
497 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

17 5 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
498 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

18 5 8 2025 Trần Văn Quân
Công ty cổ phần Chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
588 Heo 50 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng

19 5 8 2025 Lê văn Long Lò mỗ Đà Sơn 928 Heo 60 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92H- 03110
Đình Cương- Quảng 

Ngãi
TP Đà Nẵng

20 5 8 2025 Lê văn Long Lò mỗ Đà Sơn 929 Heo 52 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92A- 57351
Đình Cương- Quảng 

Ngãi
TP Đà Nẵng

21 6 8 2025 Lê văn Long Lò mỗ Đà Sơn 930 Heo 70 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92H- 03110
Đình Cương- Quảng 

Ngãi
TP Đà Nẵng

22 6 8 2025 Lê văn Long Lò mỗ Đà Sơn 931 Heo 70 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22021
Đình Cương- Quảng 

Ngãi
TP Đà Nẵng

23 6 8 2025 Võ Văn Thảo
Kho Trung chuyển gia súc Huỳnh 

Văn Khởi
932 Heo 90 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-83C- 14433

Trường Giang- 

Quảng Ngãi
Mỹ Quới - TP Cần Thơ

24 6 8 2025 Trần Văn Quân
Công ty cổ phần Chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
589 Heo 50 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng

25 6 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
590 Bò bê 6 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 64C-05275 Mộ Đức Phú Thọ

26 6 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
499 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77c-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

27 6 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
500 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

28 6 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
501 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

29 6 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
502 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

30 7 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
503 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng



31 7 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
504 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

32 7 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
505 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

33 7 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
506 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

34 8 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
507 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

35 8 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
508 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

36 8 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
509 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

37 8 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
510 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

38 8 8 2025 Trần Văn Quân
Công ty cổ phần Chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
591 Heo 50 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng

39 8 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
592 Bò bê 6 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 29H-52847 Mộ Đức Phú Thọ

40 8 8 2025 Nguyễn Hữu Huân Thôn 9 Ea Kar 1048 Heo 230 con ĐV Heo Trên cạn Chăn nuôi 47H-04687 Đak PXi Đăklak

41 8 8 2025 Lê Đình Hồng Thái Trai Long Anh, Ia Pia 1049 Heo 550 con ĐV Heo Trên cạn 43H-06420 47H-02798 Ngok Tụ Gia Lai

42 08 8 2025 Hồ Đình Thận LGM Cẩm Tú 1070 Heo 169 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 47E00437 xã Sơn Hạ P Hố Nai, tỉnh Đồng Nai 

43 09 8 2025 Đoàn Quang Văn LGM Cẩm Tú 1071 Heo 160 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 37H04324 xã Cà Đam P Hố Nai, tỉnh Đồng Nai 

44 09 8 2025 Võ Tấn Đạt Trần Hồng Tinh Thể 2321 Da bò muối 14000 kg SPĐV Bò Trên cạn NL CN Thuộc Da ô tô - 76C04129 xã Vệ Giang xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM 

45 09 8 2025 Nguyễn Quốc Châu Mai Thị Thêm 1072 Heo 300 con Động vật Heo Trên cạn chăn nuôi ô tô - 47C25736 xã Nghĩa Giang Krong Năng, Đăk Lăk 

46 09 8 2025 Lê Bá Dần Mai Thị Thêm 1074 Heo 300 con Động vật Heo Trên cạn chăn nuôi ô tô - 50H04623 xã Nghĩa Giang Krong Năng, Đăk Lăk 

47 09 8 2025 Trần Tuấn Vĩ CST gom Nguyễn Thị Huệ 1075 Heo 220 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ôtô - 37H02471 xã Sơn Mai Xuân Lộc, Đồng Nai 

48 09 8 2025 Trần Tuấn Vĩ CST gom Nguyễn Thị Huệ 1076 Heo 220 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 47C23137 xã Sơn Mai Xuân Lộc, Đồng Nai 



49 09 8 2025 Trần Tuấn Vĩ CST gom Nguyễn Thị Huệ 1077 Heo 200 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 37H01414 xã Sơn Mai Xuân Lộc, Đồng Nai 

50 9 8 2025 Nguyễn Đăng Đông Trại Hoà Hội 1050 Heo 40 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43H-11647 Rờ Kơi Đăklak

51 9 8 2025 Nguyễn Đăng Đông Trại Hoà Hội 1251 Heo 60 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43H-06699 Rờ Kơi Đăklak

52 9 8 2025 Nguyễn Đăng Đông Trại Hoà Hội 1253 Heo 40 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43H-06699 Rờ Kơi Đăklak

53 9 8 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP 1254 Heo 100 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47F-00573 ĐakpPxi Đăklak

54 9 9 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP 1254 Heo 100 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-04923 ĐakpPxi Đăklak

55 9 8 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP 1254 Heo 50 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-04923 ĐakpPxi Gia Lai

56 9 8 2025 Trần Văn Tín Kho CJ, Ea Ktur 1257 Heo 93 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60H-10357 Sa Bình Đăklak

57 9 8 2025 Trần Văn Tín Kho CJ, Ea Ktur 1258 Heo 93 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C-73023 Sa Bình Đăklak

58 9 8 2025 Nguyễn Chánh Đại Lò Thành Đat 1259 Heo 160 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 36C-17735 Ia Chim Đồng Tháp

59 9 8 2025 Nguyễn Chánh Đại Tổ 7 Phú Thuận 1260 Heo 20 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 82C-04686 Ia Chim Gia Lai

60 9 8 2025 Trần Văn Quân
Công ty cổ phần Chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
593 Heo 40 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng

61 9 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
511 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

62 9 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
512 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

63 9 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
513 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

64 9 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
514 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77c-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

65 9 8 2025 Lữ Đình Thu
Kho Trung chuyển gia súc Huỳnh 

Văn Khởi
933 Heo 150 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-83C- 14433

Trường Giang- 

Quảng Ngãi
Mỹ Quới - TP Cần Thơ

66 10 8 2025 Trần Văn Quân
Công ty cổ phần Chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
594 Heo 50 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng



67 10 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
595 Bò bê 8 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 64C-05275 Mộ Đức Phú Thọ

68 10 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
515 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77c-1405 Mộ Đức Đà Nẵng

69 10 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
516 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

70 10 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
517 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

71 10 8 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng 

Ngãi
518 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

72 10 8 2025 Thượng Thiên Tân Nguyễn Thị Tuyết 1078 Heo 200 con Động vật Heo Trên cạn chăn nuôi ô tô - 76H01814 xã Nghĩa Giang Hòa Hội, Gai Lai

493,755

Nơi nhận:

-Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vùng 4;

-Lãnh đạo Chi cục;

-Chi cục CNTY/Thú y các tỉnh, TP; 

-Phòng HCTH, NV;

-Lưu: VT, TKDTđat.

CHI CỤC TRƯỞNG

                                    

Đỗ Văn Chung 

Tổng 
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